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Tần số hoạt động 50/60 Hz

Điều khiển
Thiết bị điều khiển hiện trường
Bộ ngắt cách ly iSW  

Theo như chuẩn phía trên:

Sơ đồ chọn mã

Loại

Cấp Điện áp (Ue)

Chiều rộng 
mô đun 9 mm

Bộ ngắt cách ly iSW 40 tới 125 A

Chuyển mạch - đóng cắt bao gồm những chức năng sau: 
 - Điều khiển (mở và đóng mạch điện có tải).

 - Được lắp bên trái, sản phẩm hiển thị vị trí “mở” hoặc “đóng” của chuyển mạch và 
có 1 tiếp điểm thường mở (NO) hoặc tiếp điểm thường đóng (NC).
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Control
Local control 
iSW switches (cont.)
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 b Suitable for industrial isolation according to  
IEC/EN 60947-2 standard.

 b A green strip on the toggle indicates full opening of 
all the poles

 b Insulated terminals IP20 

 b Large circuit 
labelling area

 b Double clip for 
dismounting with comb 
busbar in place
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Điều khiển
Thiết bị điều khiển hiện trường
Bộ ngắt cách ly iSW  

Terminal được 
cách ly IP20

Khu vực dán 
nhãn mạch lớn

Kẹp đôi cho phép tháo 
lắp thanh cái dạng 

lược ngay tại chỗ

Chỉ thị trạng thái tiếp điểm
- Phù hợp cho cách ly công nghiệp theo tiêu chuẩn 
IEC/EN 60947-2
- Một vạch xanh trên tay gạt chỉ thị trạng thái 
mở hoàn toàn của mỗi cực

Kích thước (mm)
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Điện áp cách ly (Ui) 500 V AC

Cấp ô nhiễm 3

Điện áp xung chịu đựng (Uimp)                                          6 kV
Loại điện áp AC - 22 A
Dòng ngắn mạch chịu đựng cho phép 
(Icw)

1500 A 

Dòng ngẵn mạch có điều kiện định mức (Inc)           10 kA  theo tiêu chuẩn IEC 60947-3 
Dòng đóng ngắn mạch định mức    (Icm) 5 kA

Loại điện áp DC-22A
Điện áp định mức (Ue) 48 V DC

110 V DC với 2 cực trong 1 seri

Cấp bảo vệ                                      Chỉ thiết bị IP20
Thiết bị trong mô 
đun được đóng gói

IP40
Lớp cách ly II

Độ bền (O-C) Cơ khí 20,000 chu kỳ
Điện 40 A - 63 A 15,000 chu kỳ

80 A - 100 A 10,000 chu kỳ
125 A 2 500 chu kỳ

Nhiệt độ vận hành -25°C tới +60°C
Nhiệt độ lưu trữ -40°C tới +85°C
Phiên bản nhiệt đới Treatment 2 (Độ ẩm 95% ở 55°C) 

Điện áp định mức (Ue) 240…415 V AC

24…130 V DC

Tần số hoạt động 50/60 Hz
Dòng làm việc 24 V DC 6 A

48 V DC 2 A
60 V DC 1.5 A
130 V DC 1 A
240 V AC 6 A
415 V AC 3 A

Số tiếp điểm 1 NO/NC
Nhiệt độ vận hành -35°C tới +70°C
Nhiệt độ lưu trữ -40°C tới +85°C
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Điều khiển
Thiết bị điều khiển hiện trường
Bộ ngắt cách ly iSW  

Kết nối
Loại

Loại

Cấp

40 tới 125 A

Mô men 
siết

Cáp đồng
Cố định Linh hoạt hoặc với đai

Mô men 
siết

Cáp đồng Terminal đa cáp
Cố định Linh hoạt Cáp

với đai
Cápcố định

Thông số kỹ thuật
Đặc điểm nổi bật

Đặc điểm khác

Đặc điểm iOF

Đặc điểm khác

Mạch công suất


